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ch­¬ng I

nh÷ng c¨n cø lËp quy ho¹ch

1.1 Sự cần thiết phải lập quy hoạch.
Sau khi phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại Bái được phê duyệt năm 2011, UBND xã Đãi Bái cùng nhân dân xã Đại Bái đã từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình văn hóa, các công trình giáo dục, hạ tầng giao thông, lập dự án đầu tư xây dựng các Khu dân cư trên địa bàn xã, nhưng đến nay do khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây dựng địa phương chủ yếu xin vốn cấp trên chính vì vậy không chủ động được trong đầu tư xây dựng các công trình phục vụ xây dựng các công trình dịch vụ công cộng, hạ tầng kỹ thuật, chính vì vậy cần thiết phải đầu tư xây dựng khai thác các dự án đấu giá tạo vốn giúp địa phương chủ động trong công tác đầu tư xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với sự phát triển nhanh tróng đặc thù làng nghề, quy hoạch khu công nghiệp Gia Bình I, quá trình di dân, tăng dân số cơ học tạo ra nhưu cầu sử dụng đất ở của người dân trên địa bàn xã, và di dân cơ học rất lớn. Hiện nay trên địa bàn xã Đại Bái mới thực hiện một dự án đất Khu nhà ở để đấu giá QSDĐ thôn Ngọc Xuyên xã Đại Bái, Khu đất dự án đấu giá tại thôn Đại Bái quy mô diện tích quy hoạch cả hai điểm khoảng hơn 4ha còn lại các thôn khác chưa thực hiện đầu tư xây dựng các điểm dân cư theo định hướng quy hoạch, chính vì vậy việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Đại Bái, xã Đại Bái là cần thiết, phù hợp với quy hoạch xây dựng chung xã Đại Bái, giúp địa phương tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện theo đúng quy hoạch đã được duyệt tránh được việc đầu tư manh mún thiếu quy hoạch và đảm bảo phát triển bền vững cũng như tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở pháp lý để quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

1.2. Mục tiêu và yêu cầu phát triển với khu vực quy hoạch:

- Phát triển xây dựng Khu dân cư trên địa bàn xã Đại Bái, cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.
- Phát triển hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã Đại Bái nói riêng và huyện Gia Bình nói chung, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đẩy mạnh phát triển đô thị Gia Bình.

  
- Góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và góp phần làm tăng thu ngân sách cho huyện Gia Bình.

- Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 
    
- Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực. 


- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

1.3. Các căn cứ lập quy hoạch:
- Căn cứ các luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 10/11/2018; 

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ các thông tư của Bộ Xây dựng: Số 02/2017/TT-BX ngày 01/3/2017 Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 về việc ban hành QCVN: 01/2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

- Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đại Bái, huyện Gia Bình;

- Căn cứ Văn bản số 2009/UBND-XDCB ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình;

- Văn bản số 85/SXD-QH ngày 17/1/2022 của Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh V/v tham gia ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết dự án ĐTXD khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình.
- Căn cứ quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/1/2022 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án ĐTXD Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng tại Thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.
- Căn cứ văn bản số 830/SXD-QH ngày 16/5/2022, số 1012/SXD-QH ngày 08/6/2022 của Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh V/v tham gia ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết dự án ĐTXD khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

- Các dự án đầu tư xây dựng, các tài liệu, số liệu và các văn bản hiện hành có liên quan.


1.4. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Quy hoạch điều chỉnh đô thị Gia Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050.

- Hồ sơ khảo sát địa hình khu vực lập quy hoạch.

- Các dự án đầu tư xây dựng xung quanh dự án.

1.5. Các cơ sở bản đồ:

- Bản đồ Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xã Đại Bái.
- Bản đồ địa chính khu vực lập quy hoạch;


- Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500 khu vực lập quy hoạch;
Ch­¬ng II

C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng

2.1 .Các điều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Đại Bái, huyện Gia Bình bao gồm hai điểm có vị trí và diện tích như sau.

Phía Bắc hiện trạng tiếp giáp với đất ao hồ.


Phía Nam hiện trạng tiếp giáp với khu đất canh tác.


Phía Tây hiện trạng tiếp giáp với sông khu dân cư, sông Đại Quảng Bình.


Phía Đông hiện trạng tiếp giáp với khu cư thôn Đại Bái.

- Tổng quy mô diện tích: Khoảng 33.154,2m2.
- Quy mô dân số: Theo quy mô theo đồ án quy hoạch khoảng 500 dân.

2.1.2. Địa hình khu vực:
Khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng của vùng đồng bằng Bắc Bộ, hướng dốc chủ yếu từ Đông qua Tây và từ Bắc xuống Nam.

Diện tích khu vực dân cư có độ cao trung bình khoảng từ 3.12m đến 2.52m.

Đất nằm trong ranh giới quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp và chiếm khoảng 90% tổng diện tích, chủ yếu được trồng lúa, một phần là diện tích đất nghĩa trang và kênh mương nội đồng, đường bờ thửa.  


2.1.3.Khí hậu - thuỷ văn:


Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa theo quy chuẩn Việt Nam là vùng A3. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, chia làm hai mùa rõ rệt.

- Nhiệt độ không khí:

            + Nhiệt độ trung bình:
23,30C.

            + Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 
39,50C.

            + Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối:
4,80C.

- Độ ẩm, không khí:

 
+ Độ ẩm trung bình:                                           84%.


+ Độ ẩm trung bình cao nhất:                            88%.

 
+ Độ ẩm trung bình thấp nhất:                          79%.

- Lượng mưa: 


+ Lượng mưa trung bình hàng năm:
1.331,0mm.


+ Lượng mưa trung bình tháng cao nhất:
254,6mm.


+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 ngày:
204,0mm.


+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ:
113,0mm.

 
+ Số ngày mưa trung bình năm:
144,5ngày. 



- Gió:  Theo quy chuẩn Việt Nam, Bắc Ninh nằm trong vùng có áp lực gió IIB


+ W0 = 95 daN/m2.


+ Tốc độ gió mạnh nhất:
34m/s.


- Động đất:

- Bắc Ninh nằm trong vùng động đất có cấp địa chấn cấp 7 (MSK) với tần suất lặp lại B1 ( 0,005. Chu kỳ T1 ( 200 năm.
2.2. Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật:

2.2.1. Hiện trạng xây dựng:


- Hiện trạng xây dựng: hiện trạng quy hoạch xây dựng của khu đất là ruộng canh tác và hệ thống kênh mương nội đồng.
	Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

	Stt
	Loại đất
	Diện tích(m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất ruộng, bờ thửa
	24.366,5
	73,49

	2
	Đường đất
	7.814,0
	23,57

	3
	Đất mương
	725,0
	2,19

	4
	Đất mộ
	248,7
	0,75

	Tổng diện tích ranh giới lập quy hoạch
	33.154,2
	100,00


2.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:


a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới hiện trạng giao thông chủ yếu là đường đất bờ thửa nội đồng

Mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch nông thôn mới. 

b) Chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mặt: 


Hiện tại khu vực là ruộng canh tác do đó độ dộc địa hình theo tự nhiên cao độ trung bình từ khoảng 1.35m đến 1.40m. Hướng dốc tự nhiên khu vực có hướng Bắc qua Nam và từ Tây sang Đông.

Nước mặt hiện trạng thoát xuống hệ thống kênh mương nội đồng.

c) Cấp nước:


Hiện tại khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước sạch . 

d) Cấp điện:


Phía Đông Nam khu đất tiếp giáp với khu dân cư hiện trạng có trạm biến áp khu dân cư hiện có.

e) Thoát nước thải vệ sinh môi trường:


Hiện trạng khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thu gom thoát nước sinh hoạt.
2.2.3.Đánh giá tổng hợp.


Khu vực quy hoạch hiện trạng không có công trình kiến trúc kiên cố, chủ yếu là đất canh tác, rất thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thấp và thuận lợi do có sự đồng thuận của người dân và các cấp chính quyền địa phương.

Cốt cao độ của toàn khu hiện nay tương đối bằng phẳng nhìn chung thuận lợi cho xây dựng. 
                                                     CHƯƠNG III

TÍNH CHẤT, QUY MÔ, CHỨC NĂNG
3.1  Tính chất

Quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình có kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm các khu chức năng chính như : Khu đất nhà ở, Khu đất xây dựng thể thao, cây xanh, giao thông, bãi đỗ xe, HTKT.
        3.2  Quy mô:

       3.2.1. Quy mô diện tích:

        - Diện tích quy hoạch: 33.154,2m2. 
       3.2.2. Quy mô dân số:

- Quy mô dân số: Theo đồ án quy hoạch là 500 người.
3.3 Chức năng:
Khu đất có chức năng chính bao gồm: Khu đất nhà ở, đất cây xanh sân thể thao, bãi đỗ xe, đường giao thông đất hạ tầng kỹ thuật;

             CHƯƠNG IV
QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

4.1 Nguyên tắc thiết kế và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

4.1.1 Nguyên tắc chung

- Trên cơ sở ranh giới quy mô khu đất quy hoạch đưa ra phương án được chọn quy hoạch lấy khu vực bãi đỗ xe, cây xanh, sân thể thao làm trung tâm từ đó xây dựng các tuyến đường quy hoạch các dãy nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự. Mật độ xây dựng khu nhà ở liền kề tối đa 80% - 100%, tầng cao tối đa 3-5 tầng, nhà ở biệt thự mật độ xây dựng tối đa 65% tầng cao tối đa 3 tầng.
- Quy hoạch trên cơ sở ngắn kết với các tuyến đường quy hoạch nông thôn mới đã phê duyệt, các khu vực chức năng theo quy hoạch phân khu đã được duyệt.
- Các dãy nhà ở chia lô liền kề bố trí tập trung thành khu vực riêng biệt để tạo sự đồng nhất trong hình thức kiến trúc đô thị kết hợp bố trí cây xanh phân tán và cây xanh công viên xen kẽ giữa các dãy nhà ở liền kề, khu đất bố trí cây xanh đất TDTT  được bố trí trung tâm khu đất giúp quy hoạch các dãy nhà ở liền kề liên hệ trực tiếp với khu xây xanh TDTT.
4.1.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Khu nhà ở Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện trên các tiêu chí sau.

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu quy hoạch

	I
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	1.1
	Tổng
	m2/người
	45-55

	 - 
	Đất ở
	m2/người
	25

	 - 
	Công trình dịch vụ, công cộng
	m2/người
	5

	 - 
	Cây xanh
	m2/người
	2

	 - 
	Giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	m2/người
	5

	1.2
	Tầng cao xây dựng
	
	

	
	 - Nhà liền kề 
	tầng
	3 - 5

	
	 - Công trình văn hóa
	tầng
	1 - 3

	
	 - Công trình DVCC khác
	tầng
	3 - 5

	1.3
	Mật độ xây dựng 
	
	

	
	 - Nhà liền kề
	%
	75 - 100

	
	 - Công trình giáo dục
	%
	40

	
	 - Công trình văn hóa
	%
	40

	
	 - Công trình DVCC khác
	%
	20 - 40


(Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2021/BXD do bộ xây dựng ban hành theo thông tư số 01/2021/ QĐ-BXD ngày 19/5/2021 các tiêu chuẩn khác có liên quan)
4.2. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:
Khu nhà ở Đấu giá quyền sử dụng đất gồm các chức năng chính: Công trình cây xanh, đường giao thông, khu đất bãi đỗ xe nhà ở được kết nối thông qua hệ thống các trục giao thông nội bộ, cụ thể như sau:

- Đất công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, khu thể dục thể thao bố trí tập trung ở trung tâm khu đất giúp tạo không gian cây xanh cảnh quan, bãi tập thể dục thể thao phục vụ người dân đồng thời cũng làm giảm mật độ xây dựng chung cho khu nhà ở.

- Đất ở: Bao gồm 08 dãy nhà ở liền kế chiều cao 03-05 tầng với kiến trúc hiện đại diện tích mỗi thửa đất nhà ở liền kề từ 90m2-120m2, mật độ xây dựng từ 84%-100%.
- Đất cây xanh : Cây xanh chia thành khu vực cây xanh tập chung và cây xanh phân tán trên vìa hè các tuyến đường. 
	Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

	Stt
	Ký hiệu
	Loại đất
	Diện tích(m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	LK
	Đất nhà ở 
	12.864,7
	38,80

	1.1
	LK1
	Đất nhà ở liền kề LK1
	4.036,6
	

	1.2
	LK2
	Đất nhà ở liền kề LK2
	823,6
	

	1.3
	LK3
	Đất nhà ở liền kề LK3
	900,0
	

	1.4
	LK4
	Đất nhà ở liền kề LK4
	594,4
	

	1.5
	LK5
	Đất nhà ở liền kề LK5
	4.023,8
	

	1.6
	LK6
	Đất nhà ở liền kề LK6
	680,1
	

	1.7
	LK7
	Đất nhà ở liền kề LK7
	1.000,0
	

	1.8
	LK8
	Đất nhà ở liền kề LK8
	806,2
	

	2
	CC-DV
	Đất công cộng, dịch vụ (nhà văn hóa, thể dục thể thao)
	2.505,8
	7,56

	3
	CX
	Đất cây xanh
	1.646,3
	4,97

	4
	
	Đất giao thông
	15.137,7
	45,66

	4.1
	P
	Đất bãi đỗ xe
	1.034,0
	

	4.2
	
	Đất đường giao thông
	14.103,7
	

	5
	
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	994,5
	3,02

	5.1
	
	Đất rãnh thoát nước
	920,8
	

	5.2
	CTR
	Đất trạm trung chuyển rác thải
	78,9
	

	Tổng diện tích ranh giới lập quy hoạch
	33.154,2
	100,00



4.3 Định hướng phát triển không gian và kiến trúc
Toàn bộ khu ở gồm nhiều loại hình công trình khác nhau nhưng giải pháp thiết kế chú trọng đến tính thống nhất giữa chúng. Mỗi công trình có một công năng và bố cục không gian riêng nhưng tất cả phải thoả mãn các tiêu chí sau đây: thích dụng, hài hoà với thiên nhiên, thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng thông gió tự nhiên và chú ý đến công tác thiết kế sân vườn. Mật độ xây dựng tuân theo QCXDVN 01:2021/BXD. 

Công trình xây dựng tại vùng có khí hậu đặc trưng khu vực miền Bắc nước ta nên các giải pháp vật liệu cần sử dụng cho phù hợp vừa đáp ứng tính đồng bộ, phong tục tập quán, phù hợp điều kiện khí hậu nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao. Các công trình đa số sử dụng hình thức mái ngói đất nung hoặc ngói xi măng màu. Tường ngoài xây gạch thẻ, tường ngăn xây gạch 4 lỗ. Màu sắc chủ đạo là màu kem nhạt, màu ngói nâu đất hoặc đen. Chân tường cần ốp các loại gạch chống thấm chống rêu mốc. Hệ thống cửa ngoài trời dùng cửa nhôm hoặc cửa nhựa lỏi sắt. Kết cấu chủ đạo là bê tông cốt thép. Tùy vào chiều cao công trình mà chọn giải pháp móng cho phù hợp: móng băng, móng cọc ép cho công trình thấp tầng.
Các yêu cầu về cảnh quan: Để không gian tổng thể của khu quy hoạch được đồng bộ, các yêu cầu về giao thông: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng phải được tuân thủ chặt chẽ nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Các quy định khi thiết kế cụ thể: các công trình thiết kế cần đảm bảo đúng các yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng, bảo đảm tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành. Bên cạnh đó các hình thức kiến trúc của các công trình phải phù hợp với chức năng, bố cục công trình phải chú ý các giải pháp thích hợp với khí hậu Việt Nam.
                                                  CHƯƠNG V
QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Các tiêu chuẩn quy chuẩn:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2021/BXD do bộ xây dựng ban hành theo thông tư số 01/2021/ QĐ-BXD ngày 19/5/2021;

- Quy chuẩn 07/2011/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCXDVN 104: 2007 Đường đô thị yêu cầu thiết kế.

- Các tiêu chuẩn về cấp thoát nước, tiêu chuẩn về môi trường

5.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

5.1.1. Các yêu cầu đối với quy hoạch san đắp nền:

Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.

Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp. 

Cao độ nền thiết kế trung bình là 2.90m. Độ dốc là 0.4%; Nước mưa được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước chung của đường giao thông và thoát ra hệ thống cửa xả.

5.1.2.Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nước mưa trên toàn lưu vực dự kiến quy hoạch ra các hồ, sông, suối hoặc trục tiêu thủy lợi... Tùy thuộc vào cấp đô thị, tính chất các khu chức năng và diện tích của lưu vực thoát nước, mạng lưới đường cống và các công trình trên hệ thống cần được tính toán với chu kỳ mưa phù hợp. 

Quy định về thu gom nước mưa:

100% đường phải có hệ thống thoát nước mưa;

Đường có chiều rộng 40m, phải bố trí hệ thống thoát nước mưa hai bên đường.

Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải đi riêng.) 

Khu vực nghiên cứu là vùng đồng bằng thấp, do đó cần tận dụng các hồ ao hiện có, thoát nước chính thoát vào kênh tiêu  
Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu tại cốt 2.90m thấp hơn cốt mặt đường chính  trung bình 0.1m.
5.1.3.Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật :

Cốt xây dựng khống chế tại khu theo khu vực đường hiện tại toàn khu lấy cốt khống chế là 2.90m.

Lưu vực thoát nước cho khu là thoát từ trong các lô đất ra đường giao thông xung quanh sau đó nước mặt được thu vào hệ thống thoát cống thoát nước bằng hố ga thu nước và xả vào kênh tiêu .

5.2.Quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.
5.2.1 Quy hoạch mạng lưới đường.

+Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 104-2007 Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đô thị, QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng.

+ Giao thông: Gồm hệ thống đường nội bộ được quy hoạch theo mô hình ô bàn cở nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện, quy mô mặt cắt:

+ Mặt cắt đường giao thông 

+ Mặt cắt Đ1:14,5m mặt đường: 7,50m, hè: 2x 3,50=7,00m;

+ Mặt cắt Đ2:10,5m – 12,0m mặt đường: 7,50m, hè: 1,50m + 1,50m (3,00m) = 3,00m(4,50m);

5.2.2. Giải pháp cấu tạo.

a) Nền đường.

Nền đường đắp bằng cát san nền đầm chặt K95, 30 cm trên cùng đắp K98, trứơc khi đắp nền đường phải bóc lớp đất bùn, hữu cơ trung bình 30cm.


b) Mặt đường:

Loại mặt đường: Áo đường cứng ( hoặc mềm) loại cấp cao A1

Tải trọng thiết kế: Xe tiêu chuẩn trục 12T.

c) Hè đường:

Hè đường dành cho người đi bộ và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm cung cấp cho các lô đất. Phần hè giáp bó vỉa được lát gạch cho người đi bộ bố trí trồng cây xanh (cách đều 10m /1 cây).

Phần lát hè dùng loại kết cấu gồm : Gạch Terazo đặt trên lớp cát vàng đệm dầy 5cm. 
5.2.3. Chỉ Giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.
Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuân thủ theo quy chuẩn quy hoạch  QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng.
Cụ thể đối với khu nhà cụ thể như sau.

Đối với các dãy nhà ở liền kề có mật độ xây dựng là 100% thì chỉ giới xây dựng của các dãy nhà ở phía trước và phía sau trùng nhau, đối với các thửa đất có diện tích lớn hơn 90m2 được quy định mật độ theo tính toán và chỉ giới xây dựng được quy định cụ thể trên bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng.

d) Biển báo và kẻ vạch:

Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo  quy định.

5.3. Quy hoạch thoát nước mặt:

a) Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa:

Hiện trạng khu vực nghiên cứu chủ yếu là ruộng nông nghiệp và hệ thống mương nội đồng, chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa trong khu vực chủ yếu tự chảy theo hệ thống mương nông nghiệp.

b) Phương án quy hoạch thoát nước mưa:

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa theo nguyên tắc tự chảy riêng độc lập.

Hệ thống thoát nước mưa được thu bằng hệ thống hố ga thu kiểu hàm ếch kết cấu bê tông cốt thép, bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông, nước mặt được thu vào hệ thống ga qua hệ thống rãnh răng cưa, bố trí trung bình 50m 1 hố ga.

Hướng thoát nước chính là hướng theo quy hoạch, sau đó được đấu nối với mạng lưới thoát nước mưa trên tuyến đường.
Cống thoát nước mưa dùng cống tròn BTLT có đường kính D600- D800. Đường ống chính dùng ống D800, các ống nhánh dùng ống D600, cống qua đường dùng cống BTCT TT-C, đoạn đi trên hè dùng cống BTCT TT-T.

c) Tính toán mạng lưới thoát nước mưa:

Việc tính toán lưu lượng và thuỷ lực các tuyến cống thoát nước mưa được thực hiện theo phương pháp "cường độ giới hạn" của gobatrev.

- Công thức xác định cường độ mưa

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q = 
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Trong đó:

Các hệ số q20, b, n, p là các thông số lấy theo đặc điểm từng địa phương, tại  Bắc Ninh chưa có các thông số trên nên ta sử dụng các thông số của địa phương lân cận là Hà Nội để tính toán. Các thông số như sau:

q20=289.9 (l/s.ha)

b=11.61

n=0.7951

p=1%

c=0.2458

t là thời gian mưa (phút).

- Xác định thời gian mưa tính toán

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

t = tm + tr + tc  (phút).

Trong đó:

tm là thời gian nước chảy từ điểm xa nhất trên lưu vực thoát nước đến rãnh. theo các nghiên cứu của trường đại học xây dựng, trong điều kiện Việt Nam tm= 10(phút).

tr  là thời gian nước chảy trên rãnh đến giếng thu nước mưa đầu tiên, được tính theo công thức:

tr= 
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Với lr, vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa. Lấy trung bình sơ bộ ta có lr  = 100 (m),  vr = 0,6 (m/s). 1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh. Vậy ta có tr  =
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 = 5,56 (phút).

tc là thời gian nước chảy trong cống từ giếng thu đến tiết diện tính toán, được tính theo công thức:

tc=
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Với lc là chiều dài đoạn cống tính toán,

vc là vận tốc nước chảy trong cống.

- Xác định hệ số dòng chảy

Số liệu thành phần mặt phủ của khu vực được lấy theo tỷ lệ phần trăm và được tính theo bảng sau đây:

	Loại mặt phủ
	Tỉ lệ %
	Diện tích
	Hệ số dòng chảy

	Mái nhà
	
	
	0.95

	Đường bê tông
	
	
	0.90

	Đường nhựa
	
	
	0.90

	Đường cấp phối
	
	
	0.45

	Mặt đất đã san nền
	
	
	0.20

	Bãi cỏ
	
	
	0.10



Khi diện tích mặt phủ ít thấm nước lớn hơn 30% tổng diện tích toàn bộ khu vực thoát nước thì hệ số dòng chảy được tính toán không phụ thuộc vào cường độ mưa và thời gian mưa mà lấy theo hệ số dòng chảy trung bình:
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- Hệ số mưa không đều

Thông thường ở Việt Nam, diện tích các lưu vực thoát nước nhỏ hơn 150 ha nên theo TCVN 7957:2008, hệ số mưa không đều = 1.

- Chọn chiều sâu đặt cống đầu tiên

Chiều sâu đặt cống đầu tiên được xác định đảm bảo đặt cống dưới nền đường tránh được tác dụng cơ học của các xe cộ đi lại, ...

h = h1 + D (m).

Trong đó: 

h1 = 0,7 (m) là chiều sâu đặt cống tính từ mặt ga đến đỉnh cống đầu tiên.

D là đường kính ống (m).

Xác định lưu lượng tính toán

Lưu lượng tính toán mạng lưới thoát nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.                         

qtt = q×F×C  (l/s).
d. Bảng tổng hợp khối lượng:
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cống BTCT, D600
	m
	300

	2
	Cống BTCT, D800
	m
	150

	5
	Hố ga thu nước kiểu hàm ếch
	cái
	42

	6
	Cửa xả D1000
	cái
	1


5.4. Quy hoạch thoát nước bẩn vệ sinh môi trường.
a. Phương án quy hoạch:

Hệ thống thoát nước thải là hệ thống riêng, độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu về trạm xử lý trước khi thải ra môi trường ( như bản vẽ QH -10).

Hệ thống thoát nước thải dùng hệ thống rãnh xây đậy nắm đan BTCT đi dọc đằng sau các lô. Dọc tuyến bố trí các giếng thăm, giếng thu trung bình 40-50m 1 giếng để đảm bảo thuận tiện cho quản lý và đấu nối.

b. Bảng tổng hợp khối lượng:

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cống tải trọng C, D400
	m
	200

	2
	Rãnh thoát nước B400,
	m
	125

	3
	Ga kỹ thuật
	cái
	12


5.5. Thu gom, quản lý rác thải.

Các loại rác thải này sẽ được tập trung tại các vị trí quy định trong từng khu phố sau đó được thu gom và đem đi xử lý tại khu vực xử lý rác thải của huyện.

Sẽ được bố trí các thùng rác công cộng với khoảng cách 150 m 1 thùng để thu gom rác thải sinh hoạt.

5.6. Quy hoạch cấp nước.

a. Phương án quy hoạch:

Mạng lưới cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh cụt. Vật liệu ống được dùng là ống HDPE. Đường ống phân phối dùng ống có đường kính D110m và các đường ống dịch vụ có đường kính từ D63mm. Bố trí các trụ cứu hoả trên các đường ống phân phối, bán kính phục vụ của mỗi trụ cứu hỏa là 150m.
b. Tính toán công suất cấp nước: 
Công suất cấp nước được tính theo TCXDVN 33-2006: “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế”. Cụ thể:

Bảng tính toán công suất cấp nước:

	STT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô
	Tiêu chuẩn (l/ng.ngđ)
	Tỷ lệ cấp nước
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ)

	
	
	
	
	
	

	1
	Sinh hoạt (Qsh)
	500
	150
	0.9
	68

	2
	Công nghiệp dịch vụ (Qdv)
	-
	10% Qsh
	
	6,8

	3
	Nước rò rỉ -thất thoát (Qrr)
	-
	10%(1+2)
	
	6,48

	
	Tổng
	
	(1+2+3)
	
	81,2



Như vậy lưu lượng trung bình ngày đêm cấp cho khu nhà ở là 82(m3/ ng.đêm)

Lưu lượng nước trong ngày dùng nước nhiều nhất là:

Qngày max= Kngày max × Qngày tb = 1,92 ×91,3 = 175,2(m3/ngày)

Trong đó: Kngày max là hệ số dùng nước không điều hòa ngày

                Qngày max là lưu lượng nước trong ngày dùng nước nhiều nhất

                Qngày tb là lưu lượng trung bình của khu nhà ở

Lưu lượng dùng nước trong giờ dùng nước lớn nhất được xác định theo công thức:

Qgiờ max  = (Kgiờ max × Qngày max)/24 (m3/h)

Trong đó: Kgiờ max là hệ số dùng nước không điều hòa giờ. Được xác định theo công thức: Kgiờ max = amax x bmax = 1,2 x 1,6 = 1,92.

                a max là hệ số kể đến mức độ tiện nghi của công trình

                b max là hệ số xác định theo bảng 3.2 TCXDVN 33:2006.

                Qgiờ max là lưu lượng nước trong giờ dùng nước nhiều nhất

                Qngày max là lưu lượng trong ngày dùng nước lớn nhất


Do đó lưu lượng dùng nước trong giờ dùng nước lớn nhất là:

Qgiờ max  = (Kgiờ max x Qngày max)/24 = (1,92 x 157,44)/24 = 12,5 (m3/h)

Số dân của Khu nhà ở đến năm 2025 là 492 người, do đó theo TCVN 2622:1995 thì số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy có lưu lượng 10 (l/s) = 36 (m3/h).

Tổng lưu lượng của Khu nhà ở khi có cháy xảy ra là: 47.616(m3/h) = 13.22(l/s)

Chọn đường ống chính cấp Khu nhà là đường ống HDPE có đường kính D110m. Khi đó theo bảng tính toán thủy lực của tác giả Nguyễn Thị Hồng thì trong giờ làm việc lớn nhất q1 = 11.616 (l/s), v1 = 1,12(m/s) < 2,5 (m/s). Thỏa mãn. 

Chọn đường ống chính cấp khu nhà là đường ống HDPE có đường kính D110m. Khi đó theo bảng tính toán thủy lực của tác giả Nguyễn Thị Hồng thì trong giờ xảy ra có cháy: q2= 13.22(l/s),  v2 = 1,86(m/s) < 2,5 (m/s). Thỏa mãn.
c. Bảng tổng hợp khối lượng: 
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Ống cấp nước HDPE D110
	m
	513

	2
	Ống cấp nước HDPE D50
	m
	528

	3
	Họng cứu hỏa D110x2x65
	họng
	3


5.7.Quy hoạch cấp điện:

Dự kiến đấu nối hệ thống cấp điện cho khu quy hoạch tại phía Nam khu đất.
5.7.1.Lưới điện động lực:

a) Nguồn điện.

- Nguồn điện cấp cho toàn khu nhà ở dự kiến:

+ Nguồn dự kiến lấy từ lưới điện 35kv (Khi lập dự án chủ đầu tư sẽ xin cấp điểm đấu và công suất với công ty điện lực Gia Bình)

+ Toàn khu nhà ở sử dụng trạm biến áp ki ốt gồm 1 trạm 750KVA-35(22)/0.4KV.
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b) Mạng điện:
- Mạng điện động lực đi ngầm trong hào kỹ thuật và cống cáp kỹ thuật.
- Cấp điện 35(22)kv cho các trạm biến áp 35(22)/0.4kv phụ tải.
5.7.2. Lưới điện chiếu sáng.

a)Nguồn điện :

- Lưới điện chiếu sáng 380/220v được lấy từ 1 trạm biến áp 35(22)/0.4kv. Các tủ điều khiển chiếu sáng được đặt tại các vị trí TBA cho tiện vận hành và quản lý.

- Cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm và được đi trong hào kỹ thuật hoặc cống cáp kỹ thuật.
b) Lựa chọn các thiết bị chiếu sáng.
- Các đường khác bố trí chiếu sáng một bên, đối với đường có mặt cắt lòng đường 10.5m dùng cột đèn thép liền cần đơn h=11m, đối với đường có mặt cắt lòng đường 7.5m dùng cột đèn thép liền cần đơn H=8m. Khoảng cách bố trí các cột đèn trung bình 30-45m/ 1 cột
- Chế độ điều khiển dùng chế độ điều khiển tự động, buổi tối từ 18h-22h bật 100% số đèn, buổi đêm từ 22h-6h tắt khoảng 2/3 số đèn.

- Hệ thống cấp điện chiếu sáng bố trí hệ thống tiếp địa an toàn theo tiêu chuẩn.
5.8. Cống bể kỹ thuật:

- Hệ thống cống cáp kỹ thuật được bố trí dọc các tuyến đường ở trên hè và qua đường tại một số vị trí.

Cấu tạo hố ga kỹ thuật:


+ Hố ga kỹ thuật kích thước thông thủy 1.2x1.2m, Htb =1,8m


+ Thành hố ga xây gạch đặc, vữa xi măng mác 75 


+ Đáy hố ga bê tông xi măng mác 150 đá 2x4 dày 150mm


+ Lớp lót cát đầm chặt dày 100mm


+ Cổ hố ga đổ bê tông xi măng mác 200 đá 1x2


+ Tấm đan hố ga BTCT mác 200 dày 110mm.

Bảng tổng hợp khối lượng
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối l​ợng

	1
	Chiều dài đoạn cống cáp kỹ thuật qua đ​ờng
	m
	27

	2
	Chiều dài đoạn cống cáp kỹ thuật trên hè
	m
	364

	3
	Hố ga kỹ thuật
	Cái
	14


5.9. Quy hoạch cây xanh

Hệ thống cây xanh được bố trí dọc các trục giao thông với khoảng cách trung bình 10m/ cây, cây bóng mát sử dụng các loại cây có tán thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Đồng thời bố trí cây xanh tập trung tại các khu vực công viên tạo cảnh quan môi trường khu ở. Cây xanh sử dụng chủ yếu trồng trên vỉa hè và trong khu đất quy hoạch cây xanh là cây Giáng Hướng có đường kính thân từ 12cm-15cm cao ≥4m.
                                                   CHƯƠNG VI.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

6. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường :

6.1. Các yếu tố tác động môi trường:

6.1.1. Tác động đến môi trường không khí:


- Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu xây dựng mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên vật liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:


+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.


+ Từ các xe máy.


+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.


Bụi ảnh hưởng tới công nhân tại công trường và khu dân cư xung quanh.


- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:
LƯỢNG KHÍ THẢI DO XE MÁY

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere - USA).

	Loại động cơ
	HC
	CO
	NOx
	SOx
	Bụi

	Hạng xăng
	
	
	
	
	

	Trước 1970
	14,9
	170
	5,5
	
	

	Sau 1980
	3,2
	119
	5,7
	0,22
	0,57

	Hạng nặng
	
	
	
	
	

	Chạy dầu
	
	
	
	
	

	Trước 1974
	2,7
	221,8
	13,3
	
	

	Sau 1974
	1980
	16,8
	9,9
	1,7
	0,81



- Tiếng ồn: Tiếng ồn  từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.

6.1.2. Tác động đến môi trường nước:
Nước thải từ cụm công nghiệp trong giai đoạn 1 gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh nhà máy như sau:

- Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.


- Nước thải sinh hoạt: Trong nước thải sinh hoạt còn chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom,… Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.


6.1.3. Tác động đến chất lượng đất:


Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát nước trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đến mức tối đa.

6.1.4. Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:


Khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan. Gần khu vực đầu tư xây dựng không có các công trình tôn giáo nên không làm ảnh hưởng đến khu vực di tích tôn giáo.


6.1.5. Tác động đến kinh tế xã hội:
Dự án Khu nhà ở có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội như sau:

- Tạo nguồn vốn từ đấu giá QSDĐ để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.


- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình hình thành đô thị Gia Bình, đồng thời thực hiện từng bước theo quy hoạch đô thị đã được duyệt.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Tỉnh và Nhà nước.


6.1.6. Các giải pháp bảo vệ môi trường:

a. Bảo vệ môi trường không khí:


Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng cụm công nghiệp có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp.


- Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe máy bằng:

Bụi

: 400 mg/m3.


CO

: 500 mg/m3.


SO2
: 500 mg/m3.


NOx
: 1000 mg/m3.


(TCVN 5939 - 1995).


Độ ồn cực đại của xe ủi: 90 dBA (5948 - 1995).


b. Bảo vệ môi trường nước:


Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:


- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

- Xử  lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các phương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945 - 1995.


c. Bảo vệ đất:


Đảm bảo nước mưa được thu gom và thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.


d. Xử lý chất thải:


Chất thải rắn từ sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số nguyên tắc xử lý sau:


+ Phân loại các chất hữu cơ, vô cơ và các loại có thể sử dụng lại.

+ Thu gom và tập kết rác tại điểm tập kết của khu vực rồi sau đó thu gom chuyển về khu sử lý rác thải tập trung trên địa bà thành phố.

f. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:


Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và 
Môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.


Để thực hiện đánh gía tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.


Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý khu hạ tầng cơ sở mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân trong khu vực dự án.

6.2. Những nhận xét và kiến nghị:


Qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường do việc đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá QSDĐ những tác động môi trường ảnh hưởng trong quá trình quy hoạch lập dự án phải đánh giá đầy đủ. Đưa ra hướng sử lý phù hợp để đảm bảo sau quy hoạch không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cụ thể. Đảm bảo quy hoạch hệ thống thu gom rác thải, hệ thống thoát nước thải, giải pháp quy hoạch khu vực cây xanh, hồ nước tạo cảnh quan môi trường quy hoạch.

6.2.1. Đối với khí thải:


- Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.


- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí các nhà máy phải tuân thủ TCVN 5939 - 1995.


6.2.2. Đối với nước thải:


Biện pháp xử lý nước thải cho có thể thực hiện theo giải pháp như sau:

- Thoát nước cho khu tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu dân cư phải được xử lý trước khi thải vào hệ thống chung.

- Trước khi thải nước thoát vào hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước phải có hệ thống xử lý chung để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện quy hoạch thấy rằng: Việc thực hiện quy hoạch chi tiết có nhiều tác động tích cực.

- Việc thực hiện xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cũng có một số tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường không khí và nước, các chất ô nhiễm gây ra do hoạt động trong giai đoạn này nếu tuân thủ các giải pháp nêu ở trên sẽ thấp hơn các giới hạn cho phép các tiêu chuẩn Việt Nam.

6.3. Giải pháp phòng chống cháy nổ:


6.3.1. Yêu cầu đặt ra:

- Phát hiện sự cố cháy kịp thời ở khu vực bất kỳ tại các hạng mục công trình.

- Sử dụng chất chữa cháy phù hợp cho từng loại chất cháy trên các hạng mục công trình.

- Sử dụng hệ thống kỹ thuật báo cháy chính xác, kịp thời, hệ thống chữa cháy bán tự động kết hợp với chữa cháy thông dụng để dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.


6.3.2. Giải pháp phòng cháy và chữa cháy:


Thiết kế hệ thống báo cháy tự động gồm trung tâm tín hiệu báo cháy, các đầu báo cháy dạng nhiệt hoặc dạng nhiệt và khói, các nút ấn báo cháy, chuông báo cháy và đèn chiếu sáng sự cố.
CHƯƠNG VII
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:


Đồ án quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Đại Bái, xã Đại, huyện Gia Bình khi đi vào sử dụng sẽ mang lại hiệu tích cực sau:


- Là khu nhà ở có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình hoàn thành xây dựng nông thôn mới xã Đại Bái nói riêng và góp phần xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch huyện Gia Bình nói chung.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của tỉnh và Nhà nước.
2. Kiến nghị:

Ủy ban nhân dân xã Đại Bái kính đề nghị phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Gia Bình thẩm định trình UBND huyện Gia Bình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Đại Bái, xã Đại, huyện Gia Bình để chủ đầu tư có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo.
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TBA-THEO LO TU

				BẢNG TÍNH PHỤ TẢI ĐIỆN

				TT		Loại phụ tải		Đơn vị		Số lượng		Pđ
(kW/hộ)  		kđt1		kđt2		kpt		Ptt (kW)		Hệ số
cosf		Stt (kVA)

				TBA

				1		Điện sinh hoạt		hộ		139.00

						Nhà ở liền kề: Khu nhà LK1		hộ		44.00		5.00		0.53		1.00		1.30		151.58		0.90		168.42

						Nhà ở liền kề: Khu nhà LK2		hộ		9.00		5.00		0.63		1.00		1.30		36.86		0.90		40.95

						Nhà ở liền kề: Khu nhà LK3		hộ		10.00		5.00		0.49		1.00		1.30		31.85		0.90		35.39

						Nhà ở liền kề: Khu nhà LK4		hộ		7.00		5.00		0.49		1.00		1.30		22.30		0.90		24.77

						Nhà ở liền kề: Khu nhà LK5		hộ		44.00		5.00		0.49		1.00		1.30		140.14		0.90		155.71

						Nhà ở liền kề: Khu nhà LK6		hộ		7.00		5.00		0.49		1.00		1.30		22.30		0.90		24.77

						Nhà ở liền kề: Khu nhà LK7		hộ		10.00		5.00		0.49		1.00		1.30		31.85		0.90		35.39

						Nhà ở liền kề: Khu nhà LK8		hộ		8.00		5.00		0.49		1.00		1.30		25.48		0.90		28.31

				2		Điện chiếu sáng

						Đường rộng 7,5m 		Cái		25.00		0.100		1.00		1.00		1.00		2.50		0.90		2.78

				3		Điện công trình công cộng

						Công trình công cộng		%		30.00										139.45				154.95

				4		Tổng công suất å Stt ( kVA)														604.30				671.44

				5		Lựa chọn MBA (kVA)																		1x750 kVA















TBA-PA

				BẢNG TÍNH PHỤ TẢI ĐIỆN

				TT		Loại phụ tải		Đơn vị		Số lượng		Pđ
(kW/hộ)  		kđt1		kđt2		kpt		Ptt (kW)		Hệ số
cosf		Stt (kVA)

				1		Điện sinh hoạt		hộ		94

				a		Lộ số 1 sau TBA

						Nhà ở liền kề: Khu B		hộ		10.00		4.00		0.60		0.80		1.20		23.04		0.85		27.11		0.48

						Nhà ở liền kề: Khu C		hộ		10.00		4.00		0.60		0.80		1.20		23.04		0.85		27.11

						Nhà ở liền kề: Khu D		hộ		6.00		4.00		0.60		0.80		1.20		13.82		0.85		16.26

				b		Lộ số 2 sau TBA

						Nhà ở liền kề: Khu F		hộ		9.00		4.00		0.60		0.80		1.20		20.74		0.85		24.40		0.48

						Nhà ở liền kề: Khu E		hộ		18.00		4.00		0.60		0.80		1.20		41.47		0.85		48.79

				c		Lộ số 3 sau TBA

						Nhà ở liền kề: Khu A		hộ		11.00		4.00		0.60		0.80		1.20		25.34		0.85		29.82		0.48

						Nhà ở liền kề: Khu F		hộ		11.00		4.00		0.60		0.80		1.20		25.34		0.85		29.82

						Nhà ở liền kề: Khu E + G		hộ		19.00		4.00		0.60		0.80		1.20		43.78		0.85		51.50

				2		Điện chiếu sáng

						Phụ tải chiếu sáng đường		Cái		27.00		0.08		1.00		1.00		1.00		2.03		0.90		2.25

				3		Điện công trình công cộng

						Công trình công cộng		%		35.00										76.51				89.97

				4		å Stt ( kVA)																		347.01

				5		TBA (kVA)																		1x400















TBA (3)

				BẢNG TÍNH PHỤ TẢI ĐIỆN

				TT		Loại phụ tải		Đơn vị		Số lượng		Pđ
(kW/hộ)  		kđt1		kđt2		kpt		Ptt (kW)		Hệ số
cosf		Stt (kVA)

				1		Phụ tải Khu HTKT

						Nhà ở liền kề: Khu A		hộ		11.00		4.00		0.60		0.80		1.20		25.34		0.85		29.82		0.48		0.80		0.40		0.32

						Nhà ở liền kề: Khu B		hộ		10.00		4.00		0.60		0.80		1.20		23.04		0.85		27.11

						Nhà ở liền kề: Khu C		hộ		10.00		4.00		0.60		0.80		1.20		23.04		0.85		27.11

						Nhà ở liền kề: Khu D		hộ		6.00		4.00		0.60		0.80		1.20		13.82		0.85		16.26

						Nhà ở liền kề: Khu E + G		hộ		37.00		4.00		0.60		0.80		1.20		85.25		0.85		100.29

						Nhà ở liền kề: Khu F		hộ		20.00		4.00		0.60		0.80		1.20		46.08		0.85		54.21

						Phụ tải chiếu sáng đường		Cái		27.00		0.08		1.00		1.00		1.00		2.03		0.90		2.25

						Công trình công cộng		%		35.00														89.97

				2		å Stt ( kVA)																		347.01

				3		TBA (kVA)																		1x400















TBA (2)

				BẢNG TÍNH PHỤ TẢI ĐIỆN

				TT		Loại phụ tải		Đơn vị		Số lượng		Pđ
(kW/hộ)  		kđt1		kđt2		kpt		Ptt (kW)		Hệ số
cosf		Stt (kVA)

				1		Điện sinh hoạt		hộ		94

				a		Lộ số 1 sau TBA

						Nhà ở liền kề: Khu B		hộ		10.00		4.00		0.46		0.80		1.20		17.66		0.85		20.78		0.368

						Nhà ở liền kề: Khu C		hộ		10.00		4.00		0.46		0.80		1.20		17.66		0.85		20.78

						Nhà ở liền kề: Khu D		hộ		6.00		4.00		0.46		0.80		1.20		10.60		0.85		12.47

				b		Lộ số 2 sau TBA

						Nhà ở liền kề: Khu F		hộ		9.00		4.00		0.46		0.80		1.20		15.90		0.85		18.70		0.368

						Nhà ở liền kề: Khu E		hộ		18.00		4.00		0.46		0.80		1.20		31.80		0.85		37.41

				c		Lộ số 3 sau TBA

						Nhà ở liền kề: Khu A		hộ		11.00		4.00		0.41		0.80		1.20		17.32		0.85		20.37		0.328

						Nhà ở liền kề: Khu F		hộ		11.00		4.00		0.41		0.80		1.20		17.32		0.85		20.37

						Nhà ở liền kề: Khu E + G		hộ		19.00		4.00		0.41		0.80		1.20		29.91		0.85		35.19

				2		Điện chiếu sáng

						Phụ tải chiếu sáng đường		Cái		27.00		0.08		1.00		1.00		1.00		2.03		0.90		2.25

				3		Điện công trình công cộng

						Công trình công cộng		%		35.00										56.07				65.92

				4		å Stt ( kVA)																		254.25

				5		TBA (kVA)																		1x250















TBA

				BẢNG TÍNH PHỤ TẢI ĐIỆN

				TT		Loại phụ tải		Đơn vị		Số lượng		Pđ
(kW/hộ)  		kđt1		kđt2		kpt		Ptt (kW)		Hệ số
cosf		Stt (kVA)

				1		Phụ tải Khu HTKT

						Nhà ở liền kề: Khu A		hộ		11.00		4.00		0.60		0.80		1.20		25.34		0.85		29.82		0.48		0.80		0.40		0.32

						Nhà ở liền kề: Khu B		hộ		10.00		4.00		0.60		0.80		1.20		23.04		0.85		27.11

						Nhà ở liền kề: Khu C		hộ		10.00		4.00		0.60		0.80		1.20		23.04		0.85		27.11

						Nhà ở liền kề: Khu D		hộ		6.00		4.00		0.60		0.80		1.20		13.82		0.85		16.26

						Nhà ở liền kề: Khu E + G		hộ		37.00		4.00		0.60		0.80		1.20		85.25		0.85		100.29

						Nhà ở liền kề: Khu F		hộ		20.00		4.00		0.60		0.80		1.20		46.08		0.85		54.21

						Phụ tải chiếu sáng đường		Cái		27.00		0.08		1.00		1.00		1.00		2.03		0.90		2.25

						Công trình công cộng		%		35.00														89.97

				2		å Stt ( kVA)																		347.01

				3		TBA (kVA)																		1x400















BU CSPK

				cosj1		cosj2		tgj1		tgj2		P		Qbù		Chọn		Bình (kVAr)		I S		Itt(bình)

				0.85		0.95		0.62		0.33		750		185.55		200		20.0		289.0		29.0		28.87

												637.5				0.4		10.0

				cosj1		cosj2		tgj1		tgj2		P		Qbù		Chọn		Bình (kVAr)		I S		Itt(bình)

				0.85		0.95		0.62		0.33		1,250		309.25		320		40.0		462.0		58.0

												1062.50				0.4		8.0

				cosj1		cosj2		tgj1		tgj2		P		Qbù		Chọn		Bình (kVAr)		I S		Itt(bình)

				0.85		0.95		0.62		0.33		1,500		371.10		400		50.0		578.0		73.0

												1275.0				0.4		8.0

										S(kVA)		3,250.00

										Uđm (kV)		35

										Jkt		3.1		Tmax=3000÷5000h; Cáp đồng						4,380

										Fkt		17.29		53.61

										r0		0.1930

										x0		0.3800

										cosj		0.9000

										sinj		0.44		0.48		0.48

										P		2,925.00		S x cosj

										Q		1,416.64		S x sinj

										L (km)		0.387		387

										DU (kV)		0.012		1.75		kV

										rtt		40		W.m

										L		2.5		m				Chiều dài

										h		0.7		m				Độ sâu

										t		1.95		m

										d		0.06		m

										Rc		12.12		4.43		0.66





										L		22		m				Chiều dài

										h		0.8		m				Độ sâu

										d		0.014		m				Đường kính thanh

										K		5.81		1.2

										Rt		3.60		12.43



										mt		0.4

										mc		0.65

										n		8

										Rht		1.85































CS-7,0M



		h		l		s		a		l2=s-a		l1/h		l2/h

		8		7.0		1.5		0.8		0.7		0.79		0.09

						TCXDVN		l/h		0.50		1.00				Tỷ số R		Độ chói
tb		Lòng 
đường		Khoảng 
cột		HS 
dự trữ		Hệ số
sử dụng		Quang 
thông

		28.0		3.50		259-2001		h		0.20		0.25				R		Ltb		l		e		k		h		F

				28.00				h1		0.229		0.229		0.229		14		0.75		7.0		30		1.5		0.388		8,536

								h2		0.159		0.159		0.159

								h		0.388														Pchấn lưu		P1đèn

				HS suy giảm quang thông				V		0.855		V1xV2		V1		V2				P		170		20		150		kW		Ud		380		V

												0.855		0.90		0.95				n		30						đèn		rcu		22		W/km/mm2

								Qung 
thông		9,984										cos j		0.8								C		65.64

								h		8,760										U		380						V

								h/2		4,380										I		9.69						A

																				e		30						m

										0.2288										L		450.0		15		Khoảng cách: TBA-Tủ ĐKCS

																				DUp %		11.00		220		5%

																				Smin		8,717						mm2





























































CS-10,5M



		h		l		s		a		l2=s-a		l1/h		l2/h

		11		10.5		1.5		0.8		0.7		0.89		0.06

						TCXDVN		l/h		0.50		1.00				Tỷ số R		Độ chói
tb		Lòng 
đường		Khoảng 
cột		HS 
dự trữ		Hệ số
sử dụng		Quang 
thông

		38.5		3.50		259-2001		h		0.20		0.25				R		Ltb		l		e		k		h		F

								h1		0.239		0.239		0.239		14.00		0.75		10.5		35		1.5		0.395		14,637		14,637

								h2		0.156		0.156		0.156

								h		0.395														Pchấn lưu		P1đèn

				HS suy giảm quang thông				V		0.855		V1xV2		V1		V2				P		270		20		250		kW		Ud		380		V

												0.855		0.90		0.95				n		24						đèn		rcu		22		W/km/mm2

								Qung 
thông		17,119										cos j		0.8								C		65.64

								h		8,760										U		380						V

								h/2		4,380										I		12.31						A

																				e		35						m

										0.2391										L		417.5		15		Khoảng cách: TBA-Tủ ĐKCS

																				DUp %		11.00		220		5%

																				Smin		10,276						mm2
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